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Quá trình tìm hiểu Phật giáo ở Bắc Ninh, chúng tôi thấy ở vùng này trước đây
nhiều ngôi chùa có cơ sở in kinh sách và có số lượng mộc bản rất lớn, như chùa
Đại Giác, chùa Đại Tráng (Tp.Bắc Ninh), chùa Phù Lãng (Quế Võ),... Công lao tạo
dựng những cơ sở khắc ván in kinh sách đó trước hết là của những vị tăng sĩ trụ
trì các ngôi chùa sở tại và có sự đóng góp công sức của đông đảo tín đồ phật tử
trong vùng. Bài viết này góp phần phản ánh tình hình khắc ván in kinh sách của
một số cơ sở thờ tự Phật giáo tỉnh Bắc Ninh trong thời gian thế kỷ XVIII- XIX và
công lao đóng góp của một số vị cao tăng tiêu biểu.
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1. Tại một số ngôi chùa ở Bắc Ninh đã từng xuất
hiện và tồn tại nhiều kho mộc bản lớn

Theo chúng tôi được biết, vào thời Lê - Nguyễn, không ít ngôi chùa ở tỉnh Bắc
Ninh có cơ sở in kinh sách của Phật giáo, các loại sách thuốc và các sách kinh
điển của Nho giáo. Căn cứ vào các dòng lạc khoản của các bộ kinh sách đã được
in ra, chúng tôi cho rằng, tại các ngôi chùa sau đây của tỉnh Bắc Ninh đã từng
có hoạt động in kinh sách và có kho mộc bản lớn: chùa Tiêu Sơn (xã Tương
Giang, thị xã Từ Sơn), chùa Đại Giác (khu Bồ Sơn phường Võ Cường, Tp.Bắc
Ninh), chùa Phù Lãng (xã Phù Lãng huyện Quế Võ), chùa Đại Tráng (phường Đại
Phúc, Tp.Bắc Ninh), chùa Dâu (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành) và có thể
có nhiều ngôi chùa khác khác nữa.

Thế nhưng cho đến gần đây, rất nhiều ngôi chùa vốn trước đây là cơ sở in kinh
sách đã không còn một miếng ván khắc nào. Đây là một khoảng trống rất lớn
trong đời sống văn hóa tôn giáo của một địa phương và cũng là thiệt thòi rất lớn
cho giới tăng sĩ và những người làm công tác nghiên cứu văn hóa nói chung và
nghiên cứu Phật giáo nói riêng.
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2. Sơ lược về chủng loại và cách thể hiện các loại
ván khắc tại các kho mộc bản ở Bắc Ninh trước đây

Về mặt nội dung, các loại ván khắc tại một số cơ sở thờ tự Phật giáo ở Bắc Ninh
là các loại kinh sách nhà Phật (Kinh, Luật, Luận, chú, sớ, lục,...), các loại sách
thuốc (như Hải Thượng y tông tam lĩnh, Dương án, âm án,...), các loại sách nho,
y, lý số,... và thơ văn

Về cách thể hiện, căn cứ các bộ sách đã được in ấn tại một số ngôi chùa cổ,
chúng tôi thấy, đa số các bộ ván khắc có kích thước lòng 20 x 29 cm, nhưng
cũng có bộ ván khắc có kích thước rộng 58 x 22,5 cm (phẩm Phả môn, bộ ván
khắc ở chùa Phúc Long xã Phù Lãng huyện Quế Võ). Ở khoảng giữa mỗi ván
khắc (dọc theo hàng chữ) có một khoảng dành để khắc tên sách, số tờ. Tờ gần
cuối có khắc niên đại khắc ván, người soạn (nếu là các loại chú, sớ, lục tán và
thơ văn), người viết chữ và người khắc ván. Ở trang cuối có khắc hình một vị
mặc giáp trụ, đội mũ trụ, hai tay nâng thanh bảo kiếm trước ngực, trụ uy nghi
trong đám mây. Đó chính là Vi Đà tôn thiên, một vị có công hộ trì việc san khắc
in ấn kinh sách nhà Phật.

Các con chữ Hán Nôm được khắc trong các bộ mộc bản thường tương ứng với cỡ
chữ 26 hoặc 28 đậm font Chu Hán Khải của bộ gõ chữ Hán hiện nay. Những con
chữ ở những dòng chú thích trong văn bản được khắc nhỏ hơn.

3. Công lao tạo dựng cơ sở khắc ván in kinh sách
của một số vị thiền sư tiêu biểu

3.1. Thiền sư Như Trí ở chùa Thiên Tâm (tức chùa Tiêu
Sơn) và việc san khắc ván in
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Vào năm Vĩnh Thịnh thứ 11 đời vua Lê Dụ tông (1715), thiền sư Như Trí (hiện
còn nhục thân được thờ trong khám tại chùa Tiêu Sơn) trụ trì chùa Thiên Tâm
(nay thuộc thôn Tiêu Sơn xã Tương Giang thị xã Từ Sơn) là người đứng ra tổ
chức việc san khắc bộ mộc bản Thiền uyển tập anh. Tham gia vào công việc
san khắc có 15 đệ tử của thiền sư. Đó là các vị sa di: Tính Tảo, Tính Xuyến, Tính
Trung, Tính Huy, Tính Kiến, Tính Bản; các vị thiện nam: Tính Phận, Tính Thành,
Tính Từ, Tính Hưng, Tính Minh, Tính Thủy, Tính Phụng và hai thiện nữ: Diệu
Tặng, Diệu Đạo. Bộ mộc bản này được san khắc có lẽ dựa theo sách Thiền uyển
tập anh ngữ lục của thời Trần. Bộ mộc bản Thiền uyển tập anh do thiền sư Như
Trí tổ chức san khắc có 62 ván khắc, mỗi ván có 22 hàng chữ, mỗi hàng có 16
chữ. Bộ mộc bản quí giá này hiện nay không còn một mảnh nào ở chùa Thiên
Tâm.

3.2. Chùa Đại Giác (Bồ Sơn Võ Cường, Tp.Bắc Ninh) đã
từng có kho mộc bản lớn

Chùa Đại Giác được xây dựng trên núi Bồ Sơn (nay thuộc khu Bồ Sơn phường Võ
Cường Tp.Bắc Ninh) trước đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng là có
cảnh quan đẹp. Trong thời kỳ Hòa thượng Phúc Điền trụ trì ở đây, ngài đã tổ
chức san khắc ván in kinh sách của Phật giáo và một số sách khác.

Hòa thượng Phúc Điền sinh năm Giáp Thìn niên hiệu Cảnh Hưng thứ 45 đời vua
Lê Hiển tông (1784), họ Võ, người Sơn Minh (nay thuộc Tp.Hà Nội). Năm 12 tuổi
xuất gia tu Phật tại chùa Thịnh Liệt (nay thuộc Tp.Hà Nội). Năm 20 tuổi (1803),
ngài thụ giới cụ túc rồi trụ trì chùa Pháp Vân xã Phù Ninh (nay thuộc Tp.Hà Nội).
Năm Minh Mệnh thứ 21 (1840) khai sơn chùa Đại Giác (nay thuộc khu Bồ Sơn
phường Võ Cường Tp.Bắc Ninh). Năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) khai sơn chùa Phú
Nhi (nay thuộc Tp.Hà Nội). Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), khai sơn chùa Liên trì
(nay thuộc Tp.Hà Nội), năm Thiệu Trị thứ 7 (1847), khai thiên chùa Báo Thiên
(Hà Nội). năm Tự Đức thứ 5 (1852), ngài trụ trì và đứng ra tổ chức xây dựng
chùa Liên Tông (Hà Nội).
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Vào những năm giữa niên hiệu Minh Mệnh, tăng sĩ Phúc Điền được gọi vào kinh
đô Huế dự kỳ thi sát hạch về nghĩa lý kinh tạng và được cấp giới đao và độ điệp.
Trong dịp này, ngài có điều kiện tìm hiểu việc chính sách của triều đình đối với
Phật giáo, lịch sử phát triển Phật giáo của các tỉnh phía Nam. Ngài viên tịch
ngày 16 tháng 11 năm Quí Hợi niên hiệu Tự Đức thứ 16 (1863). Đệ tử của ngài
có nhiều, trong đó có nhiều người nổi tiếng trong thiền môn, như: Thông Vinh,
An thiền, Phổ Tịnh,...

Những kinh sách mà Hòa thượng Phúc Điền tổ chức san khắc tại chùa Bồ Sơn là:

- Dược sư kinh

- Diệu pháp liên hoa kinh

- Thiền uyển kế đăng lục (gồm quyển tả và quyển hữu). Bộ ván khắc này có kích
thước 36 x 25 cm, các con chữ trong bộ ván khắc tương đương với cỡ chữ 28
font Chu Hán Khải của bộ gõ chữ Hán hiện nay. Trong bộ ván khắc này, có
nhiều ván khắc tranh các vị Hòa thượng được đề cập trong đó ở tư thế khác
nhau với nét khắc rất sống động.

Công việc san khắc bộ Thiền uyển kế đăng lục được hoàn thành vào ngày 15
tháng Giêng năm Kỷ Mùi niên hiệu Tự Đức thứ 12 (1859) tại Bồ Sơn, bản văn do
Hòa thượng Phúc Điền soạn, trông coi việc san khắc do Giám tự Phương Viên
thực hiện; người hưng công là Chưởng Lãnh binh tỉnh Sơn Tây Lê Thuận Chiếu
pháp danh Đại Tuệ; người viết chữ là Môn nhân Văn Đường.

- Khóa hư lục của Trần Thái tông,
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- Chư tổ lục,

- Thánh đăng lục

- Hoa nghiêm kinh,

- Đại giới điệp,

- Cựu bản Phật kế tổ đăng

- Hộ pháp luân quốc âm bản

- Trúc song quốc âm bản

- Thiền lâm bảo huấn quốc âm bản

- Phóng sinh giới sát văn (khắc năm Tự Đức thứ 5- 1852)

Và nhiều bộ mộc bản khác.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, vào những năm Hòa thượng Phúc Điền trụ
trì và tổ chức san khắc mộc bản ở chùa Đại Giác, số ván khắc có khối lượng rất
lớn. Khi các tòa nhà chứa ván khắc đã không còn chỗ chứa, Hòa thượng đã mở
thêm cơ sở khắc in ở chùa Thiên Phúc (nay thuộc xã Đại Lâm huyện Yên Phong).

Tiếp tục truyền thống san khắc mộc bản của thầy nghiệp sư là Hòa thượng Phúc
Điền, thiền sư An Thiền sau đó tổ chức san khắc bộ Đạo giáo nguyên lưu (khắc
năm Thiệu trị thứ 5- 1845) gồm 332 tấm ván khắc.

Hiện nay, tất cả các bộ mộc bản rất quí giá này ở chùa Đại Giác đều không còn.
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3.3. Kho mộc bản chùa Phúc Long (thôn Trung, xã Phù
Lãng, huyện Quế Võ) trước đây

Căn cứ vào một số ấn phẩm mà chúng tôi sưu tầm được tại chùa Phúc Long
(nay thuộc thôn Trung xã Phù Lãng huyện Quế Võ), như Hàn Sơn tử thi tập thì
tại ngôi cổ tự này trước đây là cơ sở san khắc mộc bản lớn trong vùng. Bộ ván
khắc Hàn Sơn tử thi tập có 122 tấm với số đo của mỗi tấm là 27 x 21 cm, tương
ứng với 122 tờ, mỗi tấm được khắc 16 hàng, mỗi hàng có 18 chữ Hán cỡ lớn
(tương đương với cỡ chữ 28 đậm của font Chu Hán Khải bộ gõ chữ Hán). Tại
giữa ván khắc có ghi tên sách và số thứ tự ván khắc. Bộ ván khắc được hoàn
thành vào ngày tốt tháng 7 năm Khải Định nguyên niên (1916). Ván khắc cuối
cùng ghi rõ họ tên người khắc là Phạm Văn Chỉ người xã Liễu Tràng, tàng bản
tại chùa Phúc Long thôn Trung xã Phù Lãng tổng Phù Lương huyện Quế Dương
phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.

3.4. Kho mộc bản chùa Đại Tráng (phường Đại Phúc,
Tp.Bắc Ninh) trước đây

Khoảng 20 năm trước đây, chúng tôi có về chùa Đại Tráng để tìm hiểu về kho
mộc bản được lưu giữ tại ngôi chùa này, thì được ông Nguyễn Ngọc Uyển (sinh
năm 1937), người phường Đại Phúc cho biết: trước đây, chùa Đại Tráng có nhiều
tòa nhà chứa ván kinh. Nhưng trước khi lính Pháp ở thị xã Bắc Ninh và vùng lân
cận rút đi (năm 1954), không biết người ở đâu đến chùa, chất các bộ ván khắc
lên mấy ô tô tải phủ bạt chở đi đâu không biết. Đến đầu những năm 80 của thế
kỷ XX, cán bộ Bảo tàng Hà Bắc đến thống kê và mang về thị xã Bắc Giang
những bộ ván khắc còn lại của bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh. Vì vậy, cho đến
nay, chùa Đại Tráng không còn tấm ván khắc nào.

Chùa Đại Tráng tọa trên đỉnh của một quả núi thấp ở phía Đông Nam thành phố
Bắc Ninh. Thời kỳ lính Pháp còn chiếm đóng tỉnh Bắc Ninh, chúng đã xây bốt rất
kiên cố trong khuôn viên chùa. Sau này, một số đơn vị của Bộ Thủy lợi cũng
đóng trụ sở ở đây. Những thông tin mà ông Nguyễn Ngọc Uyển cho chúng tôi
biết cách đây hơn 20 năm cũng có thể tin được, vì ông là người địa phương lại
tận mắt chứng kiến cảnh mấy ô tô chuyển khối mộc bản ấy đi.

Người có công tạo dựng và chỉ đạo công việc khắc ván in kinh sách ở chùa Đại
Tráng là vị Lưỡng quốc Hòa thượng Thích Thanh Cao. Ngài quê làng Mạc Xá
huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương. Khi trụ trì chùa Đại Tráng (nay thuộc phường
Đại Phúc Tp.Bắc Ninh), Hòa thượng Thích Thanh Cao tổ chức quyên góp kinh phí
để khắc ván in các bộ kinh điển Phật giáo (bộ “Diệu pháp liên hoa kinh”, “Dược
sư”, “Lương hoàng thủy sám”, các sách thuốc của danh y Hải Thượng Lãn Ông
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Lê Hữu Trác và một số sách thơ văn.

Lưỡng quốc Hòa thượng Thích Thanh Cao viên tịch ngày 22 tháng 10 năm Bính
Thân, niên hiệu Thành Thái thứ 7 (1896). Di cốt của ngài hiện được tàng trong
tháp Thanh Mạc trong khuôn viên chùa Đại Tráng.

3.5. Kho mộc bản chùa Dâu (xã Thanh Khương, huyện
Thuận Thành)

Hiện nay, tại chùa Dâu chỉ còn bộ mộc bản duy nhất là bộ Cổ Châu Phật bản
hạnh. Bộ ván khắc này do Thiền sư Tính Mộ trụ trì chùa Dâu thuê thợ khắc vào
năm Cảnh Hưng thứ 13 (1753). Bộ ván khắc này có 21 tấm, có kích thước 22 x
15 cm, mỗi ván khắc 12 hàng chữ, mỗi hàng khắc một câu lục và một câu bát
bằng chữ Nôm. Bộ ván khắc này được nhà chùa bảo quản trong tủ gỗ, có khóa
cẩn thận. Có lẽ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đây là bộ ván khắc cổ nhất và duy
nhất còn được lưu giữ trong một cơ sở thờ tự Phật giáo .

Về hành trạng và công đức của Thiền sư Tính Mộ, văn bia “Thừa Bình tháp ký”
(do Hòa thượng Tính Điều Điều soạn) được gắn trên tháp Thừa Bình ghi chép
như sau:

Thiền sư sinh năm Bính Tuất niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 2 đời Lê Dụ tông (1706)
tại làng Bình Ngô huyện Gia Định trấn Kinh Bắc (nay thuộc xã An Bình huyện
Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh), thế danh là Vương Doanh. Năm Bính Ngọ niên hiệu
bảo Thái thứ 7 (1726), xuất gia đầu Phật tại chùa Thành Đạo. Năm Nhâm Tý
niên hiệu Long Đức nguyên niên (1732), theo thầy nghiệp sư về chùa Ninh Phúc
(tức chùa Bút Tháp). Thầy nghiệp sư vốn là pháp tôn của sư tổ Long Động và là
pháp tử của sư tổ Thiên Tâm chùa Tiên Du (tức chùa Phật Tích).

Năm Giáp Dần niên hiệu Long Đức thứ 3 (1734), thiền sư về chùa Diên Ứng
(chùa Dâu), thụ cụ túc giới với Hòa thượng Tịnh Huyền và được đặt pháp danh
là Tính Mộ.

Thiền sư là người mẫn cán, siêng năng, khiêm hòa, được thầy nghiệp sư và tứ
chúng cử làm Trưởng tọa đạo tràng, trông coi công việc bản tự, sau, trở thành vị
tổ thứ nhất của sơn môn Dâu.

Năm Mậu Ngọ niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 4 (1738), nhờ có sự trợ duyên của một vị
đại đàn na là Kiên Thọ hầu Vũ Hà Trang, thiền sư đứng ra lo liệu tu tạo tháp Hòa
Phong.
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Năm Cảnh Hưng thứ 13 (1752), thiền sư đã huy động sự đóng góp của thập
phương để khắc hai bộ ván in “Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh ngữ lục” gồm
21 ván khắc và “Cổ Châu Phật bản hạnh” gồm 21 ván khắc.

Năm Ất Hợi niên hiệu Cảnh Hưng thứ 16 (1755), thiền sư viên tịch tại chùa,
hưởng thọ 50 tuổi, xuất gia tu hành 30 năm. Các đệ tử trà tỳ, thu xá lỵ tàng vào
tháp Thừa Bình.

Thiền sư truyền dạy được 13 đệ tử đắc đạo là: Hải Mật, Hải Lệ, Hải Tố, Diệu
Viên, Hải Nhậm, Hải Bạch, Hải Dật, Diệu Thận, Hải Thân, Hải Ứng, Hải Dị, Diệu
Yên, Diệu Triêm.

Ngày Trung tuần tháng quí Thu Năm Bính Tý niên hiệu Cảnh Hưng (ngày 15
tháng 9 năm 1756).
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4. Một vài suy nghĩ và kiến nghị về việc bảo quản
mộc bản ở Bắc Ninh

Trước tình hình các bộ mộc bản ở nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo ở Bắc Ninh hầu
như đã không còn, chúng tôi có mấy suy nghĩ và kiến nghị về việc bảo quản
mộc bản như sau:

4.1. Do đặc điểm của chất liệu ván khác, cách bảo quản mộc bản không giống
cách bảo quản các vật liệu gốm, sứ; không giống cách bảo quản kinh sách được
in trên giấy (vì mộc bản thường được chế tác từ gỗ thị, mềm, dễ bị mục, chuột
gặm, mối xông, dễ cháy, khác chất liệu gốm, sứ), nên:

Thứ nhất, không thể để ngoài trời, mà phải được bảo quản nơi kín đáo, thoáng,
cao ráo, tránh nơi ẩm thấp, tránh bị thấm nước

Thứ hai, mộc bản cồng kềnh hơn kinh sách được in trên giấy nên cần có không
gian bảo quản đủ rộng;

4.2. Vì các con chữ Hán (hoặc Nôm) được khắc trên ván là ngược (để in ra sẽ là
xuôi), nên những người không đọc được cổ ngữ và kể cả những người tương đối
thông thạo cổ ngữ, nếu không in ra, cũng sẽ khó khăn khi tiếp cận với văn bản,
(nếu kinh sách in trên giấy cứ mở sách ra là đọc được, thì mộc bản phải in ra
giấy, khi đó, người tiếp cận văn bản mới hiểu được nội dung), nên:

Thứ nhất, việc sắp xếp trật tự của mỗi loại mộc bản phải thật khoa học;

Thứ hai, vì các con chữ được khắc trên gỗ thị mền, mảnh, trải qua hàng trăm
năm, rất dễ bị sứt, mất, nên sử dụng ván khắc phải thật nhẹ nhàng, cần thận.

4.3. Do chính sách và cao trào bài trừ mê tín dị đoan và chống phong kiến trong
quần chúng nhân dân trước đây, do hạn chế về hiểu biết của người dân, số
phận nhiều kho mộc bản tại các chùa cũng giống như số phận các pho tượng và
đồ thờ đã không có cơ hội tồn tại; hơn thế nữa, nếu tượng Phật bằng gỗ không
ai dám cho vào bếp làm chất đốt thay rơm rạ, than củi thì mộc bản là là đối
tượng đầu tiên được chẻ ra làm chất đốt thay cho các loại chất đốt truyền
thống. Mặt khác, nếu nhiều bia đá trong thời kỳ đó được sử dụng làm nắp cống,
làm vật độn nền nhà, làm công cụ đập lúa,... thì có không ít mộc bản được sử
dụng làm ghế cóc, đòn kê thái rau thái bèo,...rất thảm hại,...

Vì vậy, để kịp thời không để các bộ mộc bản tiếp tục bị biến mất do sự vô ý thức
của con người và do sự tàn phá của thiên tai, chúng tôi đề nghị: các cơ quan
học thuật ở Trung ương, các cơ quan chuyên môn của các địa phương cần có
phương án bảo quản, sưu tầm, khai thác tất cả các loại mộc bản có trong các tư
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gia, các cơ sở thờ tự tôn giáo ở trong và ngoài nước. Vì đây là tư liệu độc bản, có
giá trị văn hóa, giá trị lịch sử rất quí mà nếu để mất đi, có thể chúng ta sẽ mất
đi nhiều tư liệu quan trọng.

Tác giả: Nguyễn Quang Khải Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng
5/2016
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